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KẾ HOẠCH 

Thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 

 

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 

28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ 

giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 

03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ 

trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý 

và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

Để tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và nâng cao 

trách nhiệm của người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý 

bảo đảm chất lượng vụ việc và đánh giá chất lượng vụ việc. Sở Tư pháp tỉnh Tây 

Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn tỉnh năm 2023 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường sự quản lý nhà nước về công tác trợ giúp pháp lý và hoạt động 

đánh giá chất lượng và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh; 

đảm bảo việc đánh giá chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác trợ giúp pháp lý để người được trợ giúp pháp lý được thụ hưởng chính sách 

trợ giúp pháp lý với chất lượng tốt nhất.  

- Làm căn cứ xác định trách nhiệm, năng lực của tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trong thực hiện công tác trợ giúp pháp lý; 

cơ sở để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho người thực hiện 

trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, nhằm bảo vệ quyền lợi một 

cách tốt nhất cho người được trợ giúp pháp lý. 

2. Yêu cầu 

- Việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý phải thực hiện khách quan, 

toàn diện và đúng thực chất kết quả vụ việc đã hoàn thành.  

- Việc đánh giá dựa trên cơ sở các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 12/2018/TT-BTP; được sửa đổi, 

bổ sung tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP và Bảng Tiêu chí đánh 
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giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm 

theo Quyết định số 2253/QĐ-STP ngày 12/10/2022 của Sở Tư pháp. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi, đối tượng đánh giá  

- Sở Tư pháp sẽ tổ chức đánh giá chất lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý bằng 

hình thức tham gia tố tụng đã hoàn thành từ ngày 01/9/2022 – 31/8/2023 của Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. 

- Số lượng các vụ việc trợ giúp pháp lý được đánh giá là 30% tổng số vụ việc 

trợ giúp pháp lý do Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp 

pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh hoàn thành trong 

khoản thời gian trên. 

2. Sở Tư pháp thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp 

lý, gồm: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; 

- Đại diện Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước - Thành viên; 

- 01 Lãnh đạo Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Thành viên; 

- 01 Công chức Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp - Thành viên; 

- Luật sư có kinh nghiệm - Thành viên;  

- Trợ giúp viên pháp lý - Thành viên.  

3. Nội dung, thời gian, địa điểm đánh giá 

- Nội dung đánh giá là toàn bộ các tiêu chí đánh giá chất lượng vụ việc trợ 

giúp pháp lý quy định tại Điều 16 Thông tư số 12/2018/TT-BTP; được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 11 Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTP và Bảng Tiêu chí đánh giá 

chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 2253/QĐ-STP ngày 12/10/2022 của Sở Tư pháp.  

- Việc đánh giá sẽ được tổ chức thành 01 đợt trong năm 2023. 

- Thời gian đánh giá là 30 ngày (dự kiến trong tháng 09, 10/2023); địa điểm 

đánh giá: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh. 

- Mốc thời gian lấy số liệu vụ việc để đánh giá: các vụ việc trợ giúp pháp lý 

bằng hình thức tham gia tố tụng được thực hiện hoàn thành trong khoảng thời gian 

từ ngày 01/9/2022 - 31/8/2023. 

4. Phương pháp, cách thức tiến hành đánh giá 

4.1. Phương pháp đánh giá 

Để đảm bảo việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý khách quan, 

chính xác, toàn diện tùy theo từng vụ việc cụ thể người đánh giá có thể sử dụng một 

hoặc kết hợp các phương pháp sau: 

- Trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu, xem xét hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý; 
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- Khảo sát, trực tiếp tiếp xúc, làm việc để nghe ý kiến phản hồi của người 

được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của người được trợ giúp pháp lý, cá 

nhân, tổ chức có liên quan khác; 

- Xem xét kiến nghị hoặc phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

hoặc các phương tiện thông tin đại chúng (nếu có). 

4.2. Cách thức tiến hành đánh giá 

 - Sau khi Sở Tư pháp thành lập Đoàn đánh giá, các thành viên trong Đoàn 

trên cơ sở tổng số vụ việc trợ giúp pháp lý cần đánh giá trong năm 2023 theo Kế 

hoạch đã đề ra, lựa chọn ngẫu nhiên các vụ việc trợ giúp pháp lý trong danh sách 

các vụ việc trợ giúp pháp lý đã hoàn thành trong thời gian từ ngày 01/9/2022- 

31/8/2023 của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp 

lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và đề nghị Trung tâm trợ giúp pháp lý 

nhà nước cung cấp hồ sơ cụ thể. 

- Đoàn đánh giá phân công người đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp 

lý của từng Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý 

với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh theo cách thức sau: 

+ Người đánh giá, dựa trên các tiêu chí trong bảng điểm, hồ sơ vụ việc tiến 

hành đánh giá từng vụ việc cụ thể và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình;  

+ Đoàn đánh giá được chia thành 03 tổ; thành viên trong một tổ đánh giá một 

vụ việc cụ thể, tổng số điểm vụ việc đạt được là số điểm bình quân của tổ đánh giá. 

- Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư là người đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp 

pháp lý không đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý do chính Trợ giúp viên 

pháp lý, Luật sư đó thực hiện. 

5. Xếp loại và đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 

Các vụ việc đưa ra đánh giá được xếp loại, trên cơ sở số điểm đạt được, thực 

hiện việc xếp loại theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 12/2018/TT-BTP gồm các 

mức sau: 

- Vụ việc chất lượng tốt: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 90 điểm trở lên. 

- Vụ việc chất lượng khá: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 70 đến dưới 90 điểm. 

- Vụ việc đạt chất lượng: Vụ việc có tổng số điểm đạt từ 50 đến dưới 70 điểm. 

- Vụ việc không đạt chất lượng: Vụ việc có tổng số điểm đạt dưới 50 điểm 

hoặc vụ việc mà người thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc tổ chức thực hiện trợ giúp 

pháp lý vi phạm điều cấm quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Trợ giúp pháp lý. 

Trên cơ sở xếp loại chất lượng vụ việc, người đánh giá xác định kết quả vụ 

việc tham gia tố tụng thành công hay không thành công. 

6. Kinh phí thực hiện  

Kinh phí phục vụ cho việc đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý sử 

dụng từ ngân sách nhà nước, được UBND tỉnh cấp cho Sở Tư pháp năm 2023 trong 

nguồn bổ trợ tư pháp, thực hiện các nội dung chi và mức chi theo đúng quy định tại 
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Thông tư số 59/2020/TT-BTC ngày 18/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động trợ giúp 

pháp lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tham mưu Giám 

đốc Sở Tư pháp thành lập Đoàn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. 

- Kết thúc đợt đánh giá tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo kết quả đánh 

giá cho Cục Trợ giúp pháp lý, Cục Bổ trợ tư pháp và thông tin lại cho Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý nhà nước biết kết quả đánh giá của từng vụ việc. 

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

- Xây dựng báo cáo thẩm định chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý gửi Sở Tư 

pháp trước ngày 15/9/2023; cung cấp danh sách số vụ việc hoàn thành, hồ sơ những 

vụ việc được chọn, văn bản, tài liệu, sổ sách cho Đoàn đánh giá; giải trình các vấn 

đề liên quan đến hồ sơ tài liệu vụ việc và kết quả đánh giá chất lượng (nếu có). 

- Hướng dẫn người đánh giá gặp người được trợ giúp pháp lý, người thân thích 

người được trợ giúp pháp lý và các nhân, tổ chức liên quan khác khi có yêu cầu. 

- Yêu cầu người thực hiện trợ giúp pháp lý chấn chỉnh, khắc phục những        

mặt chưa làm được mà qua đánh giá chất lượng đã phát hiện hoặc có kế hoạch bồi 

dưỡng nâng cao trình độ năng lực, đạo đức nghề nghiệp cho người thực hiện trợ giúp 

pháp lý. 

3. Văn phòng Sở  

Phối hợp với Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp dự trù kinh phí 

phục vụ cho việc đánh giá và thanh quyết toán đúng quy định. 

4. Đề nghị Đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

phối hợp cử Luật sư, Trợ giúp viên pháp lý tham gia Đoàn đánh giá. 

Trên đây là Kế hoạch đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 của Sở Tư pháp Tây Ninh./. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục TGPL (b/cáo); 

- Đoàn Luật sư (p/hợp); 

- BGĐ Sở Tư pháp (b/cáo);  

- Trung tâm TGPL (t/hiện); 

- VP Sở; 

- Lưu: VT, HCTP&BTTP.   
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